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I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Dạy và học. Dạy sao cho tốt, học sao cho tốt? Là giáo viên tôi luôn tâm niệm câu nói của Bác: "Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt " . Làm cách nào để các em tự đọc được, tự hiểu được và tự học được luôn là mục tiêu trong quá trình giảng dạy của tôi.
Tinh thần tự học là ý thức tự rèn luyện, trau dồi bản thân, thu nhận kiến thức và hình thành kỹ sống. Tự học là một ý thức tự giác vô cùng tích cực mà mỗi người cần rèn luyện.

Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống.

Tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.

Người biết tự học là người có ý thức cao, chủ động trong cuộc sống của chính mình, những người này sẽ đi nhanh đến thành công hơn.

Tuy nhiên, thực tế hiên nay cách học của một số em học sinh còn khá thụ động, niềm vui học tập của các em chưa có, dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Đặc biệt với các em có lực học trung bình, để ghi nhớ hết các kiến thức sau mỗi bài học đã khó, nên đa phần sau khi kết thúc một chương các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc ôn tập. Và, với một số học sinh ta lại thấy hiện tượng là khi học các em thể hiện rất tốt nhưng kết quả học tập lại không cao. Vì sao? 
Vậy làm cách nào để các em vừa nắm được kiến thức, vừa thể hiện tốt nhất bài thi của mình? Qua thời gian nghiên cứu và giảng dạy tôi nhận thấy: Phát triển năng lực tự học của học sinh bằng sơ đồ tư duy và bộ đề kiểm tra phần hoá hữu cơ 12 là phương pháp hiệu quả giải quyết được các yêu cầu trên. 
2. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA GIẢI PHÁP MỚI
Nếu trong quá trình giảng dạy, giáo viên phối hợp sử dụng sơ đồ tư duy, đa dạng hoá hình thức kiểm tra thì hiệu quả và kết quả học tập môn Hoá của học sinh sẽ được nâng cao. Thực ra đây không phải là một phương pháp mới mà là phương pháp cũ áp dụng trên đối tượng học sinh mới giúp tăng hiệu quả việc dạy học.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
Phối hợp sử dụng sơ đồ tư duy, đa dạng hoá hình thức kiểm tra và xây dựng hệ thống đề kiểm tra theo hướng đổi mới phần hoá hữu cơ 12, chương trình cơ bản. Đối tượng là học sinh lớp 12 các năm tôi có giảng dạy từ 2019-2020, 2020-2021.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

- Phương pháp phân loại và hệ thống . 

4.2.  Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

 * Phương pháp quan sát :  

- Hoạt động giảng dạy của giáo viên cùng môn.

- Hoạt động học của học sinh.

- Kết quả dạy và học thu được từng năm của giáo viên và học sinh 

* Phương pháp tổng kết kinh nghiệm từ các giáo viên cùng môn. 

* Phương pháp nghiên cứu thực trạng vấn đề.  

II. NỘI DUNG

1.THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ  01/09/2019 đến 31/12/2019 và 01/09/2020 đến 31/12/2021 áp dụng trong 2 học kỳ của 2 năm. Từ tháng 09/2022 đến tháng 03/2023 viết sáng kiến. 
2. GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI

Để các em tự học được thì điều quan trọng là các em phải thích học.  Làm cách nào tạo được hứng thú và niềm vui học tập cho các em? Có nhiều lí do dẫn tới tình trạng lười học, chán học của học sinh nhưng có một lí do tạo ra niềm vui rất lớn và kích thích tinh thần học tập của các em đó chính là kết quả cao trong học tập. Điểm số cao hay lời khen tặng luôn là món quà ý nghĩa và là động lực học tập đối với các em. Vậy làm cách nào để có được kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra? Qua thời gian giảng dạy ở trường THPT (trung học phổ thông) tôi nhận thấy: Kết quả bài thi môn Hoá của học sinh được quyết định bởi ba yếu tố: kiến thức, tâm lý và kỹ năng xử lý đề thi – đặc biệt với hình thức thi trắc nghiệm khách quan như hiện nay.

Kiến thức vững chắc luôn đóng vai trò nền tảng cho việc quyết định kết quả bài thi. Hướng các em sử dụng sơ đồ tư duy (Mindmap) để hệ thống hoá và ghi nhớ kiến thức cho phép các em chủ động ghi nhớ kiến thức theo cách tư duy và khả năng sáng tạo riêng của bản thân.  Từ đó, các em củng cố kiến thức một cách chủ động, sâu sắc và bền vững. Trên hết, việc giúp các em sử dụng sơ đồ tư trong ôn tập còn giúp bộ não của học sinh hoạt động một cách hoàn thiện và tối ưu, những bài học do các em xây dựng không còn nhàm chán và đơn điệu mà là một bức tranh đa dạng đầy màu sắc mang đậm tính cá nhân tạo niềm vui thích trong học tập cho các em. 

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lí và kĩ năng xử lí đề thi cũng đóng vai trò quan trọng đối với kết quả bài thi của học sinh. Theo tôi, đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của học sinh là một một biện pháp tốt để giải quyết hai yếu tố trên.
Thực tế cho thấy học sinh khi học hoá hữu cơ đa số cảm thấy rất khó tiếp thu, kết quả học tâp chưa cao. Hơn nữa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm là hai vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Hoá học hữu cơ là phần kiến thức liên quan nhiều đến hai vấn đề này. Việc tích hợp linh hoạt các bài tập và câu hỏi thực tiễn liên quan đến môi trường, y học hay thực phẩm vào đề kiểm tra ngoài tác dụng kích thích hoạt động nhận thức gây hứng thú học tập còn đáp ứng yêu cầu và khuynh hướng ra đề hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, cần thiết xây dựng một hệ thống đề kiểm tra phù hợp, đạt chuẩn phục vụ cho việc đa dạng hoá các hình thức kiểm tra. 

Đặc biệt với các em học sinh 12, đây là thời điểm các em chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiêp THPT, nên ứng dụng việc sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập và đa dạng hoá các hình kiểm tra là phương pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả và kết quả học tập cho các em. 
3. NỘI DUNG GIẢI PHÁP
     3.1. Cơ sở lí luận của đề tài
    3.1.1. Cơ chế hoạt động của não bộ 
Nghiên cứu về cơ thể học cho biết các lớp trên cùng và trung tâm của não bộ được cấu tạo từ bán cầu não trái và bán cầu não phải. Não trái của chúng ta xử lí thông tin về lập luận, toán học, phân tích, ngôn ngữ, các chuỗi số và sự kiện... Não phải của chúng ta chăm lo những việc như âm nhạc, sáng tạo, mơ mộng, tưởng tượng, màu sắc, tình cảm... Làm cách nào để trong quá trình học tập học sinh có thể phát huy đồng thời sự hoạt động của hai bán cầu não thì lúc đó kết quả học tập sẽ phát huy tối ưu nhất. Mà như chúng ta biết, 90% các môn học trong trường là những môn học thiên về não trái. Vậy thì trong khi não trái phải liên tục làm việc thì não phải hầu như chẳng làm gì nhiều. Chính sự làm việc mất cân bằng đó của não bộ là một trong số các nguyên nhân làm cho kết quả học tập của các em không đạt điểm tối ưu.       

     3.1.2. Sơ đồ tư duy và hiệu quả ghi nhớ của nó
Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh. Là công cụ tóm tắt và liên kết nội dung một cách logic và sáng tạo. Sơ đồ tư duy kết hợp tất cả những kỹ năng của vỏ não để tạo ra một công cụ trí nhớ đa chiều tiên tiến. Đa chiều, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là thay vì tầm nhìn một chiều (đường kẻ) hoặc hai chiều (trang giấy phẳng), Sơ đồ Tư duy cho phép bạn tạo ra hình ảnh ba chiều. Đây là hình ảnh dùng phép liên tưởng chéo, màu sắc và thời gian. Nó cho phép cả hai bán cầu não cùng làm việc một cách nghiêm túc và hiệu quả nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt thông tin của bài học.   

     3.1.3. Cách vẽ sơ đồ tư duy

1. Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề. Tại sao lại phải dùng hình ảnh? Vì một hình ảnh có thể diễn đạt được cả ngàn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp chúng ta tập trung được vào chủ đề và làm cho chúng ta hưng phấn hơn.

2. Luôn sử dụng màu sắc. Bởi vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh

3. Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một, nối các nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai,…. bằng các đường kẻ. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng được tô đậm hơn. Khi chúng ta nối các đường với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ nhiều thứ hơn rất nhiều do bộ não của chúng ta làm việc bằng sự liên tưởng

4. Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ.
5. Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (Kiểu đường kẻ, màu sắc,…).
6. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều.
7. Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm

3.1.4. Cơ sở lí luận của việc kiểm tra và một số nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của HS (học sinh)
   1. Kiểm tra
Theo tự điển Tiếng Việt: “Kiểm tra là xem xét kĩ để đánh giá tình trạng tốt xấu công việc đang làm”. Việc kiểm tra nhằm cung cấp những dữ liệu, những thông tin làm căn cứ cho việc đánh giá được chính xác hơn.  
   2. Ảnh hưởng của tâm lí thi cử với kết quả bài làm của học sinh

Các nghiên cứu cho thấy rằng: Nếu sự căng thẳng được cá nhân nhận thức rõ và có ý thức duy trì chúng trong một “ngưỡng” nào đó, hầu như nó không gây trở ngại lớn đối với việc học tập của người học, mà ngược lại, có thể giúp họ tăng hiệu suất của hoạt động trí óc lên một mức độ cao hơn. Do vậy, nhiệm vụ của giáo viên là cần phải linh hoạt và nhạy bén trong việc phân bổ số lượng và thời điểm cho học sinh kiểm tra không để các em quá căng thẳng nhưng vẫn phải đảm bảo căng thẳng trong giới hạn cho phép để các em phát triển tư duy.
     3. Kỹ năng 
Não ta làm việc dựa trên 98% là thói quen. Rèn luyện kỹ năng làm việc tức là rèn luyện cho não thói quen làm việc tốt. Và nền tảng của sự thành công trong cuộc sống là do 98% được đào tạo và tự đào tạo rèn luyện kỹ năng, chỉ có 2% là kỹ năng bẩm sinh tham gia vào sự thành công của chúng ta. Đó là lí do tại sao ta cần phải học và rèn luyện kỹ năng.
     3.2. Cơ sở thực tiễn:

     3.2.1. Thực trạng cách ôn tập hiện nay của học sinh

Qua thời gian giảng dạy tôi nhận thấy: Trong quá trình học một số học sinh hay chủ quan về khả năng ghi nhớ của mình sau mỗi bài học nên không chủ động ghi chú các điểm kiến thức quan trọng hay hệ thống kiến thức ôn tập sau mỗi mỗi chương. Dẫn đến tình trạng vào cuối mỗi kì kiểm tra, kì thi các em lấy sách hoặc vở ra học từng bài, kiến thức nhiều và dàn trải học rất ít hiệu quả và một số điểm quan trọng các em lại quên, dẫn đến kết quả học tập thấp. 

Bên cạnh đó, dưới sự hướng dẫn của giáo viên một số em có hệ thống lại kiến thức sau mỗi chương để học (tạm gọi là ghi chú truyền thống) nghĩa là ghi chú thành từng câu, từ trái sang phải và thường có 2 dạng ghi chú cơ bản sau: 

Dạng 1:  Dạng đầu tiên của ghi chú kiểu truyền thống được tạo ra từ các đoạn văn trong sách. Dạng ghi chú này giống như một quyển sách thứ 2 nhưng khác 1 chỗ là nó chỉ tổng hợp các khái niệm quan trọng. 

Dạng 2: Các em kẻ bảng so sánh. Mỗi ô biểu thị một nội dung kiến thức.

     3.2.2. Những bất lợi của phương pháp ghi chú truyền thống  

Mặc dù kiểu ghi chú truyền thống giúp chắt lọc thông tin trong sách, kiểu ghi chú này vẫn chứa đựng những từ thứ yếu giúp tạo thành câu văn hoàn chỉnh nhưng lại không cần thiết cho việc học (chiếm 60-80% tổng số từ). Do vậy, 60-80% thời gian học và cả trí nhớ sẽ bị lãng phí khi ghi chú kiểu truyền thống. 

Bên cạnh đó phương pháp ghi chú truyền thống cũng không giúp học sinh nhớ bài tốt nhất. Lý do là vì ghi chú truyền thống không tận dụng được sức mạnh thật sự tiềm ẩn bên trong trí nhớ của chúng ta, nó là cách thức học tập dành cho não trái. Nó không tận dụng được các chức năng của não phải.
     3.2.3. Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá và cách ra đề kiểm tra ở trường THPT

Qua thực tế, khi tiến hành điều tra về thực trạng KT-ĐG (kiểm tra đánh giá) ở một số trường THPT  tôi nhận thấy vấn đề KT-ĐG ở nhà trường phổ thông còn tồn tại một số vấn đề sau đây:

- GV (giáo viên) là người ra đề, chấm và quyết định kết quả học tập của HS. Chưa coi trọng vai trò tự lực, chủ động của HS trong việc tự KT-ĐG và đánh giá lẫn nhau. 

- Một vấn đề cũng hết sức quan trọng nữa là khi đánh giá kết quả học tập của HS, GV chưa chú ý nêu lên những ưu và khuyết điểm. Vì thế các em HS chưa đủ tự tin và phấn khởi để sữa chữa những thiếu sót.
- Một thực trạng ở nhà trường phổ thông nữa là GV chưa đa dạng hoá được các hình thức KT-ĐG và tự KT-ĐG. Thiếu sự kết hợp giữa các phương pháp kiểm tra truyền thống và các phương pháp kiểm tra hiện đại, các loại bài tập để HS tự kiểm tra, tự đánh giá một mình hay theo nhóm. 
- Cách ra đề đôi khi còn mang tính cảm tính, không xây dựng ma trận trước khi ra đề và nội dung đề chưa có các câu hỏi liên hệ kiến thức thực tế.
    3.2.4. Thực trạng về tâm lí thi cử của học sinh ở trường THPT

Để tiến hành nghiên cứu, tôi đã lựa chọn cho mình đối tượng nghiên cứu là học sinh ở trường tôi. Sau một thời gian phân phát và thu thập bài khảo sát, tôi tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu và đưa ra một số kết quả như sau:

- Số HS cảm thấy thực sự căng thẳng trong thi cử chiếm tới 45%.

- Số HS đưa ra ý kiến trung lập về việc căng thẳng hay không chiếm 40% (trong đó 58,3% số HS có thiên hướng nghiêng về việc bị căng thẳng trong thi cử).

Các con số trên chứng tỏ tình trạng căng thẳng trong thi cử của HS đang trở nên khá phổ biến. Nó sẽ không chỉ dừng lại ở con số 45% nếu không có biện pháp khắc phục đúng đắn và kịp thời.

     3.2.5. Thực trạng về kỹ năng thi cử của học sinh ở trường THPT

Phần lớn học sinh phổ thông khi học chưa được rèn luyện các kỹ năng xử lí đề thi trong quá trình học của mình. Khi làm bài thi hoặc kiểm tra các em xử lí đề chưa thực sự hiệu quả do đó kết quả bài làm không cao. Đa số học sinh khi được điều tra đều trả lời cách giải quyết bài thi trắc nghiệm khách quan các em làm như hình thức tự luận, chưa có những phản xạ cần thiết khi giải quyết một đề thi trắc nghịêm khách quan. 

Có thể nói rằng ở các mức độ khác nhau, những khó khăn nêu trên thực sự là những trở ngại đáng kể đến việc nâng cao hiệu quả và kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, đó không phải là những khó khăn không thể khắc phục được. Vậy cần phải khắc phục chúng như thế nào? Bằng các biện pháp gì? Điều đó sẽ được phân tích kĩ ở phần tiếp theo của đề tài.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. CÁC BIỆN PHÁP VẬN ĐỘNG HỌC SINH SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ ÔN TẬP VÀ CỦNG CỐ KIẾN THỨC
- Biện pháp 1: Phân tích cấu trúc não bộ và cơ chế vận hành của nó.
- Biện pháp 2: Phân tích ưu điểm và nhược điểm cách ghi nhớ truyền thống. 

- Biện pháp 3: Giới thiệu về sơ đồ tư duy (Mindmap). Cách vẽ sơ đồ tư duy và tính ưu việt của nó.

- Biện pháp 4: Cho các em tham khảo một số mẫu sơ đồ tư duy.
- Biện pháp 5:  Khuyến khích các em sử dụng Mindmap để tổng kết kiến thức sau mỗi bài, chương bằng các biện pháp như:  lấy điểm cộng, khen và biểu dương các sơ đồ tư duy đúng, đẹp, độc đáo.  Kết thúc mỗi chương giáo viên đều ôn tập và chốt lại các điểm lí thuyết quan trọng. Việc xây dựng và chọn kết cấu, màu sắc là các em tự lựa chọn.

2. ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ BÀI THI HỌC SINH
 - Biện pháp 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bài thi.
Thứ nhất là kiến thức. Nghiên cứu cho thấy 80% lượng thông tin thu được sẽ quên đi sau 24 tiếng đồng hồ nếu không có sự củng cố, khả năng nhớ bài thường đạt đỉnh điểm sau khi học 10 phút và sau đó giảm từ từ. Do vậy, vấn đề đặt ra là GV và bản thân HS cần biết được các điểm thời gian mà trí nhớ đang ở đỉnh cao để GV có kế hoạch kiểm tra hợp lí và HS tiến hành ôn tập kịp thời. Vậy nên cần thiết tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh sau mỗi đơn vị kiến thức. Sử dụng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau.
Thứ nhì là yếu tố tâm lí. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tâm lý căng thẳng trong thi cử là điều hết sức tự nhiên đối với mỗi người, cho dù bạn học rất giỏi. Ứng phó tốt với sự căng thẳng trong thi cử sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua được áp lực kỳ thi, mà còn biến nó trở thành một động lực tích cực cho việc học hành, ôn luyện của mình. Vậy tăng cường kiểm tra đánh giá là một giải pháp tốt giúp học sinh tập chung sống với căng thẳng trong thi cử từ đó biết cách điều tiết, chế ngự nó và sử dụng nó để phát triển tư duy.
Thứ ba là kỹ năng. Kỹ năng xử lý đề thi thuộc nhóm kỹ năng thao tác, do đó nó đòi hỏi một sự thực hành, rèn luyện thường xuyên để đạt đến hiệu quả cao nhất. Việc nâng cao kỹ năng xử lí đề thi đến mức trở thành một phản xạ là một yêu cầu cần thiết giúp các em nâng cao kết quả bài thi trắc nghiệm khách quan. Giáo viên cần nhận thức rõ điều này trong quá trình dạy để có những chỉ dẫn đúng cho học sinh, đặc biệt với học sinh 12. Do đó thường xuyên cho các em kiểm tra hoặc tự kiểm tra đánh giá sẽ giúp các em thường xuyên luyện tập, phát triển kĩ năng xử lí đề thi một cách hiệu quả. 

- Biện pháp 2: Đề xuất các hình thức kiểm tra. 
- Đối với GV: 

+ GV thường xuyên sử dụng các đề kiểm tra 15 phút để củng cố bài học cuối giờ. Sau mỗi chương giáo viên nên cho HS làm một bài kiểm tra, sau đó tổ chức cho HS chấm chéo để đánh giá kết quả theo sự hướng dẫn của giáo viên. Có thể kết hợp hình thức học nhóm, cho HS làm các bài kiểm tra và chấm chéo lẫn nhau, hình thức này khi tiến hành thấy rất hiệu quả. Vì khi chấm chéo lẫn nhau, học sinh như được nâng lên một vai trò mới: Giám khảo, các em cảm thấy rất phấn khích, mà lại tiết kiệm thời gian làm việc của giáo viên, giáo viên sẽ sửa bài còn các em chấm đáp án. Khuyến khích HS nêu câu hỏi và trả lời, tìm tòi kiến thức mới. Trong các tiết luyện tập, thay vì phát bài tập bình thường cho HS làm, Gv nên sử dụng bộ đề cho HS làm dưới hình thức kiểm tra, sau đó GV sửa bài và cho HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau. 

+ GV KT-ĐG kết quả tự học tập căn cứ vào kết quả tự đánh giá của HS, qua đó GV vừa biết được kết quả học, đồng thời biết được quá trình suy nghĩ, tìm tòi, hành động của người học. Nhờ vậy, GV có thể giúp đỡ HS điều chỉnh, phát huy cách suy nghĩ, cách học.
- Đối với HS:

Để phương pháp dạy học phát huy được tính độc lập, sáng tạo của HS đòi hỏi phải thay đổi cách KT-ĐG. Ở đây, với xu hướng GV khuyến khích người học tham gia vào quá trình tự KT-ĐG việc học của mình vì tự đánh giá được thì tác dụng tự đào tạo bao giờ cũng tốt hơn là chấp nhận sự đánh giá của người khác từ bên ngoài. Trong quá trình dạy học, HS vừa là đối tượng vừa là chủ thể của quá trình dạy học nên chúng ta có thể xây dựng quy trình để HS có thể tự kiểm tra kết quả học tập như sau:

Bước 1. HS học bài và luyện tập.

Bước 2. Tự kiểm tra việc nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của bộ môn thông qua hệ thống đề do GV xây dựng. Có thể kết hợp hình thức học nhóm cho HS làm các bài kiểm tra và chấm chéo lẫn nhau, có nhiều cách để tiến hành:

Ví dụ 1: HS A đưa ra câu hỏi từ 1 đến 10. HS B trả lời và ngược lại, chấm theo đáp án cho sẵn.

Ví dụ 2: Sử dụng câu hỏi dưới dạng trò chơi tennis: HS A phát câu hỏi, nếu HS B trả lời được câu hỏi thì dành được quyền đặt câu hỏi, nếu không trả lời được câu hỏi đó thì tiếp tục phải trả lời tiếp câu hỏi tiếp theo. 

Ví dụ 3: Dựa trên bộ đề mẫu của GV, HS tự đặt ra câu hỏi dựa theo nội dung kiến thức của bài hoặc của chương, tự kiểm tra và trả lời. Đây là hình thức cao nhất đạt được mục đích của bộ đề. 

Sau khi tự kiểm tra và đối chiếu với đáp án. Các em tự đánh giá mức độ đạt được theo các mức sau:

Mức 1: Trên 60% là khá giỏi, các em đủ kiến thức để học phần tiếp theo.

Mức 2: Nếu đạt từ 40% đến 60% thì xếp loại trung bình, mức độ này các em nên xem lại các nội dung chưa đạt yêu cầu, những chỗ chưa hiểu và cần cố gắng thêm.

Mức 3: Dưới 40% là yếu, kết quả này chưa thể học tiếp phần tiếp theo cần quay lại bước 1.

Bước 3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, HS tự đánh giá. Từ đó có thể đề xuất ý kiến hoặc đề nghị sự giúp đỡ, hướng dẫn của thầy cô.
- Biện pháp 3: Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Trong tình hình thực tế hiện nay, việc kiểm tra và thi cử chủ yếu sử dụng hình thức TNKQ (trắc nghiệm khách quan)  dạng nhiều lựa chọn, vì vậy trong phạm vi đề tài này tôi chỉ xây dựng các đề ở dạng câu hỏi TNKQ dạng nhiều lựa chọn.
Nội dung và qui cách ra đề phù hợp với hướng đổi mới thi – công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT “đề thi sẽ không chỉ tập trung vào việc đánh giá học sinh biết cái gì mà quan trọng hơn là đánh giá học sinh làm được gì từ những điều đã biết, tức là tập trung đánh giá năng lực người học. Định hướng này buộc đề thi không thể chỉ kiểm tra trí nhớ mà phải yêu cầu vận dụng tổng hợp, thực hành, kiểm tra năng lực sáng tạo, câu hỏi vận dụng kiến thức thực tế… của học sinh” và xây dựng ma trận đề trước mỗi đề kiểm tra.
3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA MẪU ĐỂ HỌC SINH THAM KHẢO VÀ RÈN LUYỆN
Sau đây tôi xin giới thiệu một số các sơ đồ tư duy phần hóa hữu cơ 12 của các em học sinh . Bình thường, việc học từng bài của các em đã rất khó khăn, nên đến các kì kiểm tra hay kết thúc một chương đa phần các em đều quên hầu hết kiến thức, điểm kiểm tra thường rất thấp. Tuy nhiên, khi khuyến khích các em sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập các em lại tỏ ra khá thích thú và nhiệt tình. Mỗi em đều tự xây dựng cho mình một bản riêng để ôn tập.
Chương 1:  ESTE – LIPIT
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Bài 1. ESTE
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 001

Ma trận kiến thức mã đề 001
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	x
	
	1

	Tính chất vật lí, danh pháp
	x
	2
	x
	2

	Tính chất hoá học
	x
	2
	3
	5

	Điều chế
	x
	1
	1
	2

	Tổng
	1
	5
	4
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, Na=23.

Câu 1. (Biết) Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Khi thay nguyên tử H ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

B. Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

C. Este đơn chức có công thức dạng RCOOR'.

D. Este của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2nO2 (n 
[image: image5.wmf]³

 2).

Câu 2.(Hiểu) Chiều giảm nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) là:

A. CH3COOH,CH3COOCH3,C2H5OH.B.CH3COOH, C2H5OH, CH3COOCH3.
C. C2H5OH,CH3COOH,CH3COOCH3. D.CH3COOCH3, C2H5OH, CH3COOH.
Câu 3.(Hiểu) Mệnh đề nào sau đây không đúng?


A. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2.


B. Metyl fomat là este của axit etanoic.


C. Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc.


D. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic.

Câu 4. (Biết) Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ?


A. C6H5COOCH2CH=CH2.            B. CH2=CHCH2COOC6H5.


C. CH3COOCH=CHC6H5.             D. C6H5CH2COOCH=CH2.

Câu 5. (Hiểu)Thuỷ phân este E có CTPT C4H8O2 (xúc tác axit vô cơ loãng) thu được 2 sản phẩm X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. X có CTCT là:

    A. CH3COOCH3   B. HCOOC3H5   C. C2H5COOH    D. CH3COOC2H5

Câu 6. (Hiểu) Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?


A. CH3COOC2H5. 
                          B. CH3COOCH=CH2. 


C. HCOOCH2CH=CH2.                   D. HCOOCH=CH-CH3.

Câu 7. (Hiểu) Este E có CTPT C5H10O2. Xà phòng hoá E thu được một ancol không bị oxi hoá bởi CuO. Tên của E là:

   A. Isopropyl axetat
                      B.Tert- butyl fomiat

   C. Isobutyl fomiat
                      D. propyl axetat.

Câu 8.(Vận dụng) Đun nóng 9 gam CH3COOH với 9 gam C2H5OH có H2SO4 làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất 80% là:

   A. 10,56 gam      B. 13,77 gam       C. 15 gam             D. 18 gam

Câu 9. (Vận dụng) Xà phòng hoá a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH nồng độ 1M. Giá trị của a:
   A. 14,8g
B. 18,5g
C. 22,2g
D. 29,6g.

Câu 10.(Vận dụng) Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dd NaOH 1M thu được dd X. Cô cạn X được m g chất rắn. Giá trị của m là


A. 21,8.
 B. 8,2.
C. 19,8.
  D. 14,2.

Bài 2. LIPIT
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 002

Ma trận kiến thức mã đề 002
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	1
	x
	2

	Tính chất vật lí, danh pháp
	1
	1
	x
	2

	Tính chất hoá học
	x
	2
	3
	5

	Điều chế
	x
	1
	x
	1

	Tổng
	2
	5
	3
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) :  H=1, O=16, C=12, Na=23.

Câu 1. (Biết) Câu nào sau đây không đúng?

A. Phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo, sáp, sterit và photpholipit, ...

B. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit ta thu được glixerol và axit béo.

D. Axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài, phân nhánh.

Câu 2. (Hiểu) Có nên tái sử dụng dầu mỡ đã qua rán ở nhiệt độ cao ?

A. Nên. Vì dầu mỡ sau khi sử dụng nhiều lần vẩn không có gì thay đổi.

B. Nên. Vì tiết kiệm và vẩn không gây hại đến sức khoẻ.

C. Nên. Vì sau khi nấu lipit không có biến đổi đáng kể ngoài hoá lỏng.

D. Không nên. Vì Khi đun lâu ở nhiệt độ cao, các liên kết kép trong cấu trúc của chúng bị bẻ gãy tạo thành sản phẩm trung gian như peoxit, anđehit có hại.
Câu 3.(Biết) Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, mỡ động vật ở trạng thái rắn do chứa các gốc axit béo không no.

B. Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng do chứa các gốc axit béono.

C. Chất béo tan tốt trong nước.

D. Chất béo nhẹ hơn nước.

Câu 4.(Biết) Câu nào dưới đây không đúng:

A. Các loại dầu mỡ động vật và thực vật đều thuộc loại chất béo.

B. Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy đều thuộc loại chất béo.

C. Chất béo lỏng là chất béo chứa nhiều gốc axit không no.

D. Xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo.

Câu 5. (Biết) Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:

A. hiđro hoá (có xúc tác Ni)          
B. làm lạnh      
C. cô cạn ở nhiệt độ cao
D. xà phòng hoá.

Câu 6.(Hiểu) Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là


A. 6. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 7.(Hiểu) Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là


A. C17H35COONa và glixerol. 
B. C15H31COOH và glixerol.


C. C17H35COOH và glixerol. 
D. C15H31COONa và etanol.

Câu 8.(Vận dụng) Một loại mỡ chứa: 50% olein, 30% panmitin, 20% stearin. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng xà phòng thu được từ 100kg loại mỡ đó là 

A. 309,75 kg.
B. 206,50  kg. 
 C. 103,25 kg.
D. 51, 63 kg.

Câu 9.(Vận dụng) Đun nóng 17,68 gam một chất béo lỏng là triolein (C17H33COO)3C3H5 rồi sục dòng khí hiđro dư vào nồi kín (xúc tác Ni). Sau khi phản ứng xong, để nguội thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 20,48 gam
B. 17,8 gam
C. 17,68 gam         D. 18,28 gam

Câu 10.(Vận dụng) Một loại chất béo có M = 890. Từ 10kg chất béo trên sẽ điều chế được m kg xà phòng 72%. m có giá trị là:

A. 12,228kg
B. 13.378kg
C. 14,326kg          D. 15,326kg

Chương 2. CACBOHIĐRAT
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Bài 5. GLUCOZƠ
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 004

Ma trận kiến thức mã đề 004
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	1
	x
	2

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	
	1
	x
	1

	Tính chất hoá học
	1
	3
	3
	7

	Tổng
	2
	5
	3
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, Na=23.

Câu 1.(Biết) Câu nào sau đây về cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là đúng?
A. Hợp chất hữu cơ đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.

B. Hợp chất hữu cơ tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. Hợp chất hữu cơ chứa nhiều nhóm hiđroxyl và nhóm cacboxyl.

D. Hợp chất hữu cơ chứa nhiều nhóm cacboxyl và nhóm cacbonyl.

Câu 2.(Hiểu) Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử của glucozơ?

A. Hoà tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm chức –OH kề nhau.

B. Tác dụng với Na để chứng minh phân tử có nhóm –OH của rượu.

C. Tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO– để chứng minh có 5 nhóm chức –OH.

D. Phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa Ag để chứng minh phân tử có nhóm –CHO.

Câu 3.(Hiểu) Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là

A. C2H2, C2H5OH, glucozơ.
B. C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO.

C. C2H2, C2H4, C2H6.
                              D. glucozơ, C2H2, CH3CHO.

Câu 4.(Hiểu) Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hoá glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. Phản ứng H2 /Ni,t0.

B. Phản ứng với Cu(OH)2.  

C. Phản ứng với dd AgNO3.  
D. Phản ứng với Na.

Câu 5.(Biết) Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. H2/Ni, t0.                                                  B. dung dịch AgNO3/NH3.


C. Cu(OH)2.                                             D. dung dịch brom 

Câu 6.(Biết) Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất của nhóm anđehit
B. Tính chất của poliol

C. Tham gia phản ứng thủy phân.
D. Lên men tạo rượu etylic

Câu 7.(Hiểu) Cho các dd sau: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, C2H5OH. Số lượng dd có thể hoà tan được Cu(OH)2 là


A. 4.             
B. 5.
 C. 6.
D. 3.

Câu 8.(Vận dụng) Lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ là: 

   A. 2,16 gam           B. 5,40 gam              C. 10,80 gam           D. 21,60 gam 

Câu 9.(Vận dụng) Để điều chế được 5 lit rượu 320 với hiệu suất 80% (khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml) cần lượng glucozơ là:

  A. 2, 504kg.         B. 3,130kg
C. 2, 003kg.              D. 3, 507kg 

Câu 10.(Vận dụng) Glucozơ được lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng la:

A. 24 gam              B. 40 gam                
C.  50 gam               D.  48 gam. 

Bài 6. SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 005

Ma trận kiến thức mã đề 005
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	1
	x
	2

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	
	1
	x
	1

	Tính chất hoá học
	1
	3
	3
	7

	Tổng
	2
	5
	3
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, Na=23.

Câu 1.(Biết) Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây về saccarozơ là không đúng?

   A. Dung dịch saccarozơ hoà tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam.

   B. Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.

   C. Dung dịch saccarozơ không bị oxi hoá bởi nước brom.

   D. Đun nóng dung dịch saccarozơ có mặt axit vô cơ làm xúc tác chỉ thu được các phân tử glucozơ.

Câu 2.(Hiểu) Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ người ta dùng một thuốc thử nào sau đây?

  A. dung dịch iot   
             B. dung dịch HCl     

 C. Cu(OH)2                               D. dung dịch AgNO3/NH3
Câu 3.(Hiểu) Trong các tính chất sau:

1. Chất rắn; 2. Màu trắng; 3. Tan trong các dung môi hữu cơ;  4. Có cấu trúc thẳng; 5. Khi thuỷ phân tạo thành gluczơ; 6. Tham gia phản ứng este hoá với axit; 7. Dễ dàng thu được từ dầu mỏ.

Những tính chất đặc trưng của xenlulozơ là:

   A. 1, 3, 5
B. 2, 4, 6, 7
C. 1, 2, 4, 5, 6
D. tất cả

Câu 4.(Biết) Hãy chọn câu trả lời không đúng?

A. Không thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Rượu sobit có thể tạo thành khi hiđro hoá glucozơ.

C. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.

D. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Câu 5.(Biết) Điều nào sau đây về cấu trúc của phân tử tinh bột là không đúng:

A. Tinh bột do nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau qua cầu nối oxi.

B. Tinh bột là hỗn hợp của 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin


C. Amilozơ là polime có mạch xoắn lò xo không phân nhánh.

D. Amilopectin là polime có mạch xoắn lò xo phân nhánh.

Câu 6.(Vận dụng) Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Trong thực tế người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích và tráng bạc.

B. Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường saccarozơ.
C. Khi ăn sắn bị ngộ độc, người ta thường giải độc bằng nước đường.

D. Khi muối dưa, người ta thường chọn dưa già hoặc phơi héo và cho thêm ít đường.

Câu 7.(Biết) Điểm chung giữa tinh bột và saccarozơ là:

A. Đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. Đều cho phản ứng tráng gương.

C. Đều bị thuỷ phân trong môi trường axit.

D. Đều là đisaccarit.

Câu 8. (Hiểu) Cho sơ đồ chuyển hoá sau:   

(C6H10O5)n  ( A ( B ( CH3CHO.  A và B lần lượt là:

A. Fructozơ, rượu etylic. 
B. Rượu etylic, axit axetic.    

C. Glucozơ, rượu etylic.
D. Glucozơ, axit axetic.

Câu 9.(Vận dụng) Sản phẩm thu được khi thuỷ phân m gam tinh bột đem lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 750g kết tủa. Nếu hiệu suất của mỗi quá trình là 80% thì giá trị của m là:

A. 949,2g               B. 945,0g                C. 950,5g
D. 1000g

Câu 10.(Vận dụng) Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích dung dịch HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng:

 A.  14,390 lit          B.  15,000 lit            C.   1,439 lit                  D.   24,390 lit

Chương 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
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Bài 9. AMIN
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 007

Ma trận kiến thức mã đề 007
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	x
	x
	1

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	1
	1
	x
	2

	Tính chất hoá học
	1
	2
	3
	6

	Điều chế
	x
	x
	1
	1

	Tổng
	3
	3
	4
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, N=14.

Câu 1. (Biết) Chọn câu sai trong số các câu sau đây:

A. Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon.

B. Etylamin tác dụng với các bazơ mạnh tạo muối amoni.

C. Dung dịch etylamin có khả năng tạo kết tủa với dung dịch FeCl3. 

D. Metylamin dễ tan trong nước do có liên kết hiđro liên phân tử với nước.

Câu 2.(Biết) Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh
A. anilin, metyl amin, amoniac.     B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. metyl amin, amoniac, natri axetat. D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

Câu 3. (Hiểu) Có bao nhiêu amin ứng với CTPT C3H9N?
A. 3
B. 4
C. 5

D. 6

Câu 4.(Hiểu) Dãy các hợp chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là:

A. C2H5NH2 <  (C2H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 
B. NH3 < C6H5NH2 < C2H5NH2 <  (C2H5)2NH

C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 <  (C2H5)2NH  
D. NH3 < C2H5NH2 <  (C2H5)2NH < C6H5NH2 

Câu 5.(Biết) Trong các amin sau:


[image: image10.emf]CH

3

-CH-NH

2

CH

3

(1)

(2) H

2

N-CH

2

-CH

2

-NH

2

(3)

CH

3

-CH

2

-CH

2

-NH-CH

3


Amin bậc 1 là



A. (1), (2).    
B. (1), (3).    
C. (2), (3).    
D. (1), (2), (3).

Câu 6.(Hiểu) Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là


A. 7.
B. 5.
C. 8.
 D. 6.

Câu 7.(Vận dụng) Đốt cháy một amin no đơn chức thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 2 : 3. Vậy amin đó là 

A. (CH3)3N
B. CH3NHCH3
C. (C2H5)3N
D. C2H5NH2

Câu 8.(Vận dụng) Công thức của amin đơn chức chứa 23,73% khối lư​ợng nitơ 

A. C2H5NH2
B. (CH3)2NH  
C. (C2H5)2NH 
D. (CH3)3N

Câu 9.(Vận dụng) Cho 19,5 gam hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M, cô cạn dung dịch thu được 31,18 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đó dựng là 

A. 32ml
B. 160ml               
C. 320ml
D. 640ml

Câu 10.(Vận dụng) Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500g benzen rồi khử hợp nitro sinh ra biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%. Khối lượng anilin thu được là:

A. 346,7 gam   
B. 362,7 gam 
C. 463,4 gam           D. 465,0 gam
Bài 10. AMINO AXIT
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 008

Ma trận kiến thức mã đề 008
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	x
	x
	1

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	1
	x
	x
	1

	Tính chất hoá học
	x
	3
	5
	8

	Tổng
	2
	3
	5
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, N=14.

Câu 1.(Biết) Phát biểu không đúng là
A. Trong dd, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

B. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3  là este của glyxin.

Câu 2. .(Biết) Công thức tổng quát của aminoaxit là:

A. R(NH2)(COOH)    

B. (NH2)x(COOH)y      
C. R(NH2)x(COOH)y       
D. H2N–CxHy–COOH   
Câu 3.(Hiểu) Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dd NaOH và đều tác dụng được với HCl là

A. X, Y, Z.
B. X, Y, T.
C. X, Y, Z, T.          
D. Y, Z, T.
Câu 4.(Hiểu) Chất X có CTPT C3H7O2N. X có thể tác dụng với NaOH, HCl và làm mất màu dd brom. CTCT của X là

A. CH2=CHCOONH4.

B. CH3CH(NH2)COOH.


C. H2NCH2CH2COOH.
D. CH3CH2CH2NO2.

Câu 5.(Hiểu) Cho dung dịch chứa các chất sau: anilin (1), metylamin (2), aminoaxetic (3), axit glutamic (4), axit 2,6-điaminohexanoic (5). Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là:

A.  (1), (2), (5)          B.  (2), (3), (4)
C.  (2), (5)                D.  (3), (4), (5)
Câu 6.(Vận dụng) Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H9O2N. Cho 1 mol X phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam muối Y và khí Z có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ướt. Nung Y với NaOH/CaO thu được CH4. m có giá trị là

A. 68 gam 
B. 82 gam
C. 96 gam
D. 134 gam

Câu 7.(Vận dụng) Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng amino axit X thì thể tích CO2 và N2 thu được theo tỉ lệ 4 : 1. X là

A. NH2–CH2COOH

B. NH2–(CH2)3COOH

C. NH2–C2H3COOH

D. NH2–(CH2)2–CH(NH2)COOH

Câu 8.(Vận dụng) 0,01 mol amino axit Y phản ứng vừa đủ với 0,01 mol HCl được chất Z. Chất Z phản ứng vừa đủ với 0,02 mol NaOH. Công thức của Y có dạng là

A. H2NR(COOH)2.   B. H2NRCOOH.  C. (H2N)2RCOOH. D. (H2N)2R(COOH)2.

Câu 9.(Vận dụng) Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 3,67 g muối. Phân tử khối của A là

A. 134.             
B. 146.                       C. 147.                        
D. 157.

Câu 10.(Vận dụng) Cho n mol aminoaxit X tác dụng với Na dư thu được n/2 mol H2. Đốt cháy hoàn toàn n mol X bằng O2 thì thu được n/2 mol N2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 44,5. Biết X là hợp chất có trong tự nhiên. CTPT của X là

A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2N–CH2–CH2–COOH


C. H2N–CH2–COOH

D. H2N–CH2–CH2–CH2–COOH

Bài 11. PEPTIT VÀ PROTEIN
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 007

Ma trận kiến thức mã đề 007
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa, danh pháp
	1
	x
	x
	1

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	1
	x
	x
	1

	Tính chất hoá học
	x
	4
	4
	8

	Tổng
	2
	4
	4
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. H=1, O=16, C=12, N=14.

Câu 1.(Biết) Tên gọi nào sau đây cho peptit có CTCT: 

H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH

A. Glyxynalaninglyxin.
B. Alanylglyxylalanin.



C. Glyxylalanylglyxin.
D. Alanylglyxylglyxyl.

Câu 2.(Biết) Điều nào sai khi nói về tính chất vật lý của protein?

A. Protein tồn tại ở hai dạng chính: dạng hình sợi và dạng hình cầu.

B. Các loại protein đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Dung dịch protein bị đông tụ khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ vào.

D. Hemoglobin, anbumin của lòng trắng trứng là protein hình cầu. 

Câu 3.(Hiểu) Có các chất: lòng trắng trứng, dd glucozơ, dd anilin, dd anđehit axetic. Nhận biết chúng bằng thuốc thử nào?

A. dd Br2.
B. Cu(OH)2/OH-. 
C. HNO3 đặc.         D.ddAgNO3/NH3.

 Câu 4.(Hiểu) Chọn câu sai 

A. Phân tử khối của một amino axit (gồm một nhóm amin và một nhóm cacboxyl) luôn là số lẻ.

B. Các peptit có hai phản ứng điển hình là phản ứng thuỷ phân và phản ứng màu biure.

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng ít hơn số đơn vị amino axit.

D. Dưới tác dụng của men ở điều kiện thường, protein bị oxi hoá tạo ra các amino axit.

Câu 5.(Hiểu) Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là


A. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. 


B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. 


C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.


D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. 

 Câu 6.(Hiểu) Tiến hành trùng ngưng glixin và alanin. Số phân tử tripeptit được tạo thành từ 1 phân tử glixin và 2 phân tử alanin là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7.(Vận dụng) Khi thủy phân 500 g protein A thu được 170 g alanin. Nếu phân tử khối của A là 50000 đvC thì số mắt xích alanin trong phân tử của A là

A. 190.
B. 191. 
C. 192.
    D. 193.
 Câu 8.(Vận dụng) Đốt cháy 0,5 mol hợp chất X (khối lượng phân tử bằng 89 và chứa các nguyên tố: C, H, O, N); thu được 1,5 mol CO2 và 0,25 mol N2 và hơi nước. Công thức phân tử X là
A. C4H9O2N
B. C2H5O2N2
C. C2H3O3N
 D. C3H7O2N
Câu 9.(Vận dụng) Khi thuỷ phân không đến cùng một pentapeptit chứa glixin, alanin, valin và leuxin được các đipeptit và tripeptit sau: Val-Gly, Ala-Gly, Gly-Val, Gly-Leu, Gly-Val-Gly. Cấu tạo pentapeptit  trên là

A. Val-Gly-Leu-Gly-Ala
B. Ala-Gly-Val-Gly-Leu

C. Van-Gly-Val-Leu-Ala
D. Ala-Gly-Val-Leu-Gly

Câu 10.(Vận dụng) Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Khi nấu canh cá không nên cho thêm các quả chua như khế chua, sấu, me… 
B. Trước hoặc sau khi uống sữa đậu nành 1 giờ không nên ăn cam, quýt.

C. Khi làm việc với các hoá chất chứa kim loại nặng, người ta thường uống sữa.

D. Khi nấu canh cua (riêu cua) thì thấy các mảng “gạch cua” nổi lên là protein trong nước lọc cua bị đông tụ lại thành kết tủa.
Chương 4. POLIME - VẬT LIỆU  POLIME
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Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 007

Ma trận kiến thức mã đề 007
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	1
	x
	x
	1

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	2
	1
	x
	3

	Tính chất hoá học
	x
	1
	1
	2

	Điều chế
	x
	3
	1
	4

	Tổng
	3
	5
	2
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC):  H=1, O=16, C=12, N=14.

Câu 1.(Biết) Chọn câu sai
A. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

B. Hợp chất cao phân tử bao gồm polime và các hợp chất tự nhiên có phân tử khối lớn như​ cao su, xenlulozơ…

C. Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên và polime tổng hợp.

D. Theo cách tổng hợp, ta phân biệt polime trùng hợp và polime trùng ngư​ng. 

Câu 2.(Biết) Mệnh đề nào không chính xác?

A. Các chất hữu cơ thuộc loại monome trùng ngưng luôn phải có hai nhóm chức trở lên.

B. Các chất hữu cơ có liên kết đôi đều tham gia phản ứng trùng hợp.

C. Polime có nhiệt độ nóng chảy không cố định.

D. Trong thành phần của cao su Buna-S không có nguyên tố lưu huỳnh.

 Câu 3. (Biết) Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, caosu lư​u hoá. Polime có cấu trúc mạch thẳng gồm:

A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su l​u hoá.

B. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, cao su l​u hoá.

C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilopectin, xenlulozơ.

 Câu 4.(Hiểu) Polime nào sau đây đư​ợc tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su thiên nhiên
B. Cao su buna-S
        C. PVA

D. PVC 
Câu 5.(Hiểu) Câu nào sau đây không đúng?
A. Các vật liệu polime th​ường là chất rắn không bay hơi.

B. Hầu hết các polime tan trong nư​ớc và các dung môi hữu cơ.

C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn và do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

D. Polietylen và poli(vinylclorua) là loại polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.
Câu 6. (Hiểu) NH2(CH2)5COOH điều chế ra polime bằng phản ứng 

A. trùng hợp.     B. trùng ngưng.      C. đồng trùng hợp.      D. đồng trùng ngưng.

 Câu 7.(Hiểu) Phản ứng nào phân cắt mạch cacbon của polime?

A. cao su thiên nhiên cộng HCl.       

B. Poli(vinyl axetat) thủy phân trong môi trường kiềm.

C. Thủy phân nilon-6 trong môi trường axit.

D. Thủy phân poli(metyl metacrylat) trong môi trường kiềm.

Câu 8. (Hiểu) Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là


A. propen.
B. stiren.
C. toluen.
D. Isopren.

Câu 9.(Vận dụng) Polivinylclorua (PVC) đ​ược điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như​ sau:    Metan
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axetilen 
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vinylclorua
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PVC. Để điều chế 1 tấn PVC, khí thiên nhiên (metan chiếm 95% thể tích) cần dùng với thể tích (đktc) là:

A. 2941,623m3
B. 5309,630m3
C. 5589,084m3
D. 5883,246m3

Câu 10. (Vận dụng) Clo hoá PVC thu đư​ợc tơ clorin chứa 63,96% clo về khối l​ượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6

Bài 14. VẬT LIỆU POLIME
Đề kiểm tra 15 phút- Mã đề 007

Ma trận kiến thức mã đề 007
	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kỹ năng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Định nghĩa
	2
	x
	x
	2

	Tính chất vật lí, đặc điểm cấu trúc
	1
	1
	1
	3

	Tính chất hoá học
	x
	1
	1
	2

	Điều chế
	x
	2
	1
	3

	Tổng
	3
	4
	3
	10


Nội dung: 10 câu TNKQ, mỗi câu 1 điểm. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) :  H=1, O=16, C=12, N=14.

Câu 1.(Biết) Câu nào sau đây không đúng?
A. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

B. Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.

C. Chất dẻo có thành phần gồm chất dẻo hoá, chất độn, chất màu, chất hoá rắn, chất ổn định.

D. Các vật liệu polime đều khó nóng chảy và không bay hơi. 

Câu 2.(Biết) Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng

A. trùng hợp.

B. trùng ngưng.


C. đồng trùng hợp. 

D. đồng trùng ngưng.

Câu 3.(Biết) Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat.
B. Tơ tằm và tơ enang.


C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.
D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 4.(Hiểu) Chất nào có khả năng trùng hợp tạo cao su, biết khi hidro hóa chất đó thu được isopentan?


A. CH2=C(CH3)CH=CH2.
B. CH3C(CH3)=C=CH2.


C. CH3CH2CH=CH2.
D. Tất cả đều sai.

Câu 5.(Hiểu) Cho các công thức sau:

X:  
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-CH-(CH)-CO-

  Y: 
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-NH-(CH)-CO-

   Z:
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-CO-(CH)-CO-NH-(CH)-NH-


Công thức của tơ nilon là


A. Z.
B. Y và Z.
C. X và Z.
D. X, Y, Z.

Câu 6.(Hiểu) Trong số các polime sau đây; tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. tơ tằm, sợi bông, nilon 6,6.  
B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat.  

C. sợi bông, len, nilon 6,6.  
D. tơ visco, nilon 6,6, tơ axetat. 
Câu 7.(Vận dụng) Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế được m kg thủy tinh hữu cơ (plexiglas) với hiệu suất 90%. Giá trị của m là


A. 135n.
B. 150.
C. 135.
D. 150n.

Câu 8.(Vận dụng) Chọn câu sai trong các câu sau :
A. Khi đốt, da thật cho mùi khét, da nhân tạo không cho mùi khét.

B. PVC cách điện kém hơn PE nhưng lại bền hơn PE.

C. Không ngâm lâu quần áo bằng len trong xà phòng.

D. Có thể dùng can nhựa được làm từ nhựa PVC hoặc nhựa phenolfomanđehit để ngâm rượu thuốc. 
Câu 9.(Vận dụng) Dùng 340,1kg xenlulozơ và 420kg HNO3 nguyên chất để sản xuất xenlulozơ trinitrat với hiệu suất 80%, l​ượng xenlulozơ trinitrat thu đư​ợc 
A. 1 tấn          
B. 0,75 tấn
C. 0,5 tấn         
D. 0,25 tấn
Câu 10.(Vận dụng) Một loại xenlulozơ có khối l​ượng phân tử trung bình là 2.268.000đvC. Số mắt xích (trung bình) trong phân tử xenlulozơ là

A. 14.000
B. 13.000
C. 12.000
D. 11.000

4. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

Trên cơ sở những nội dung đề xuất ở trên, tôi đã tiến hành thực nghiệm nhằm mục đích: Đánh giá hiệu quả của việc khuyến khích các em sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập. Đồng thời, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bộ đề kiểm tra nhằm góp phần nâng cao kết quả bài thi môn Hoá 12 phần hữu cơ của học sinh. Đối với mỗi năm tôi chọn ra 2 lớp có kết quả điểm trung bình môn của năm học trước tương đương nhau. Một lớp thực nghiệm (TN), một lớp đối chứng (ĐC) 
    4.1. Lập bảng điểm và vẽ đồ thị hình cột

Kết quả điểm thi môn Hoá của hai lớp thực nghiệm và đối chứng ở học kì I qua các năm: 

Bảng 3.1. Bảng điểm kiểm tra 
	Năm
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	
	8-10
	6.5-7.9
	5-6.4
	Dưới 5

	2019-2020
	TN
	41
	9
	12
	15
	5

	
	ĐC
	39
	3
	9
	17
	10

	2020-2021
	TN
	39
	10
	14
	11
	4

	
	ĐC
	38
	3
	13
	17
	9


Đồ thị hình cột so sánh kết quả kiểm tra các năm

Năm học 2019-2020                                      Năm học 2020-2021                                                     
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     4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm về hiệu quả sử dụng bộ đề ở lớp thực nghiệm và đối chứng

Từ kết quả thực nghiệm trên cho thấy, chất lượng học tập của HS các nhóm TN cao hơn các nhóm ĐC:

+ Điểm trung bình của HS các nhóm TN luôn cao hơn các nhóm ĐC 
+ Tỉ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi ở các nhóm TN luôn cao hơn ở các nhóm ĐC.
    4.3. Đánh giá chung

Kết quả thực nghiệm cho thấy học sinh cảm thấy hứng thú khi xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập. kiến thức được hệ thống và ghi nhớ tốt hơn. Các câu hỏi ở bốn chương dùng để ra đề KT thực nghiệm có độ khó, độ phân biệt tương đối khả quan có thể dùng để KT-ĐG mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức của HS sau mỗi chương cũng như cuối mỗi học kì. 

Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy việc sử dụng hợp lí bộ đề trong quá trình học tập và giảng dạy đã góp phần làm tăng chất lượng học tập của học sinh. Phát huy tốt khả năng tự KT-ĐG, kích thích sự ham mê, hứng thú trong học tập của các em. Giúp các em có tâm lí tốt chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Các giải pháp của đề tài đang được áp dụng cho các em học sinh 12, phần hoá hữu cơ, chương trình cơ bản. Việc xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập là phương pháp tốt để ghi nhớ và hệ thống kiến thức. Do đó, với tất cả các phần kiến thức cũng như cấp lớp học nếu học sinh vận dụng thành thạo thì hiệu quả học tập của học sinh chắc chắn được nâng cao.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Đối chiếu với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành những công việc sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy, KT-ĐG kết quả học tập của HS, định hướng đổi mới KT-ĐG môn Hoá học ở THPT. Tìm hiểu một số nghiên cứu về tâm lí học thi cử, kỹ năng xử lý đề thi.

- Cho học sinh xây dựng sơ đồ tư duy sau mỗi chương. Căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung của chương trình để xác định mục tiêu cần KT-ĐG, từ đó thiết lập bảng ma trận đề kiểm tra 15 phút. Cụ thể chúng tôi đã lựa chọn xây dựng được: 9 đề 15 phút (mỗi đề 10 câu TNKQ). 
- Đã thực hiện thực nghiệm sư phạm ở trường: Qua phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm, tôi nhận thấy: Việc sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập, đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đã giúp HS tự học tốt, giúp các em tự tin hơn trước khi thi cũng như trong quá trình lĩnh hội kiến thức, gây được hứng thú cho HS với môn Hoá học. Như vậy, sử dụng sơ đồ tư duy, đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đánh giá và xây dựng hệ thống bộ đề có chất lượng sẽ góp phần nâng cao kết quả bài thi môn Hoá của học sinh cũng như nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT. 
2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ kết quả bước đầu của việc sử dụng sơ đồ tư duy, sử dụng bộ đề kiểm tra và căn cứ vào triển vọng của việc sử dụng, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn phương pháp xây dựng bộ đề và áp dụng vào quá trình dạy học, giúp HS có cách học và kiểm tra tốt hơn để nâng cao kết quả bài thi.

Nên tiếp tục nghiên cứu, phát triển hệ thống câu hỏi nguồn đa dạng, phong phú, chính xác để sử dụng trong quá trình dạy và học của GV và HS.
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